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	Điểm

 
	Nhận xét của giáo viên

……………………………………….………………………

………………………………………….……………………

…………………………………………………….…………


PHẦN I:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (4 điểm)
Bài 1.( 0,5 điểm)  Số 415 đọc là:                                     
A. Bốn trăm mười năm           B. Bốn trăm mười lăm              C. Năm trăm mười bốn

Bài 2. ( 0,5 điểm)   Chữ số 8 trong số 285 có giá trị là                       
A. 8chục


       B. 8 đơn vị


       C. 8 trăm

    
Bài 3. ( 0,5 điểm)   Số gồm  6 đơn vị và 3 trăm là số:
A. 630

B. 360

       C. 306


    D. 603
Bài 4. ( 0,5 điểm)            1 dm 7cm= …. cm
Số thích hợp  cần điền vào chỗ chấm là:

A. 170

B. 17


       C. 107


    D. 8
Bài 5. ( 0,5 điểm)  Số lớn nhất trong dãy số sau: 120;  201;  210; 102

A. 120 

B. 210

        C.102 

    D.201  
Bài 6. ( 0,5 điểm) Hình tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh lần lượt là: 

MN = 35cm;  NP = 25cm;   PQ = 18cm;  QM = 22cm. Chu vi tứ giác MNPQ là:  
A. 43 dm 

B. 43 cm

        C.100 cm 

    D.100 dm  

Bài 7. ( 0,5 điểm) Tích của các số có 1 chữ số là:
A.0

 
B. 1



C. 9

     

D. 10
 Bài 8. ( 0,5 điểm)  Mỗi lọ hoa có 3 bông hoa. Sáu lọ như vậy có … bông hoa.

               Số cần điền vào chỗ chấm là:

A.18 

          B. 20 



C. 9

     

D. 2
PHẦN II: Tự luận ( 6 điểm)  

Bài 1. ( 1 điểm) Đặt tính rồi tính                                                                 
     93 – 56 

          26+ 14

    451 + 406  
      772 – 430
……………                  ………….                    ………….                …………..                                          

……………                  ………….                    ………….                …………..                                          

……………                  ………….                    ………….                …………..                                          

Bài 2. ( 1 điểm) Tìm y                                                                               
             y : 3 = 5                                                           y + 481  = 697
………………........................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3.( 1,5  điểm)  Điền dấu >, =, < vào chỗ chấm

5 x 3 + 17 ……….  5 x 3+ 19                   6 kg x 3……….  40 kg : 5    
                              90 – 45 : 5  ……….   38 + 10 x 5
Bài 4. ( 2  điểm) Một cửa hàng, buổi sáng bán được 315 lít dầu. Buổi chiều cửa hàng bán được 263 lít dầu. Hỏi cả ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 5. ( 0,5 điểm) Cho số a có hai chữ số:

a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị?

........................................................................................................................................
b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 1 thì số a thay đổi thế nào?
........................................................................................................................................
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Phần II. 6 điểm
Bài 1:  (1 điểm): 
· Mỗi phép tính đặt tính và thực hiện đúng được 0,25 điểm.

Bài 2 : (1 điểm) 
· Mỗi phần làm đúng cho 0,5 điểm

Bài 3: (1,5  điểm) 
Mỗi dấu điền đúng cho 0,5 điểm

Bài 4: ( 2 điểm)
- Đúng câu trả lời cho 0,5 điểm

- Viết và tính đúng phép tính cho  1 điểm 

- Đúng đáp số cho 0,5 điểm

- Sai tên đơn vị , trừ 0,5đ

- Thiếu đáp số, trừ 0,5 điểm.

Bài 5:  (0,5 điểm) 

Trả lời đúng  mỗi phần  cho 0,25 điểm

a) Số a giảm ( bớt ) đi 20 đơn vị
b) Số a tăng thêm 9 đơn vị
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